TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II
MÔN: ĐỊA LÍ 8 NĂM HỌC 2022- 2023

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Những tỉnh nào của vùng Đông Nam Bộ giáp với biển?
A. Bình Dương, Bình Phước.
B. TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu.
C. Tây Ninh, Đồng Nai.
D. Đồng Nai, Bình Dương.
Câu 2: Đông Nam Bộ bao gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố?
A. 5                                  B. 6                        C. 7                                D. 8
Câu 3: Tỉnh nào của vùng Đông Nam Bộ có số dân đông nhất?
A. Bình Dương.         C. Tây Ninh.      D. Đồng Nai.   D. TP Hồ Chí Minh.               
Câu 4: Đồng bằng sông Cửu Long tiếp giáp với vịnh Thái Lan ở phía
A. bắc và tây bắc.               B. nam.               C. tây nam.           D. đông nam.
Câu 5: Em hãy cho biết tỉnh nào sau đây của Đồng bằng sông Cửu Long có chung đường biên giới với Campuchia?
A. Long An.               B. Bến Tre.               C. Tiền Giang.     D. Trà Vinh.
Câu 6:  Đồng bằng sông Cửu Long có mấy mặt giáp biển?
A. 1.                                 B. 2.                                 C. 3.                              D. 4.
Câu 7: Cho biết tỉnh nào sau đây của nước ta không tiếp giáp biển?
A. Quảng Ninh.       B. Vĩnh Phúc.    C. Khánh Hòa.            D. Bà Rịa - Vũng Tàu.
Câu 8: Hai quần đảo xa bờ của nước ta là
A. Hoàng Sa , Thổ Chu.           B. Hoàng Sa, Nam Du.   
C. Hoàng Sa, Trường Sa.      D. Thổ Chu, Cô Tô.
Câu 9: Vùng nào có diện tích nhỏ nhất trong các vùng dưới đây:
A. Đông Nam Bộ.                                 B. Đồng bằng Sông Cửu Long
C. Tây Nguyên.                                    D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 10: Loại đất nào chiếm diện tích nhỏ nhất vùng Đông Nam Bộ: 
A. Đất đỏ vàng .     C. Đất phù sa.    B. Đất bazan.    D. Đất xám trên phù sa cổ.
Câu 11: Năm 2003 tỉ lệ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng nào lớn nhất:
A. Đồng bằng Sông Hồng                                  C. Tây Nguyên .
B. Đồng bằng Sông Cửu Long.                           D. Đông Nam Bộ
Câu 12: Đảo có diện tích lớn nhất nước ta là:
A. Cát Bà.       B. Côn Đảo.            C. Phú Qúi.                D. Phú Quốc.
Câu 13: Điền các từ thích hợp vào chỗ (……………) sao cho đúng :
Đồng bằng Sông Cửu Long có diện tích là………………….. km2 , dân số…………………….. triệu người ( 2002) Phía bắc giáp……………………………và phía Tây Nam giáp……………………..
Câu 14: Nối các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp:
	A- Đảo
	Nối
	B- Tỉnh/ Thành phố

	1. Cái Bầu
	………………………….
	a. Kiên Giang

	2. Cát Bà
	…………………………..
	b. Quảng Ninh

	3. Đông chí
	………………………….
	c. Bà Rịa – Vũng Tàu

	4. Hạ chí
	…………………………..
	d. Khánh Hoà

	
	…………………………..
	e. Hải Phòng


Câu 15. Thành phần dân cư của đồng bằng sông Cửu Long ngoài người Kinh, người Khơ-me, người Hoa còn có 
  A. người Tày.                B. người Lào.       C. người Dao.          D. người Chăm.
Câu 16. Trung tâm kinh tế lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là 
A. Mỹ Tho.             B. Long Xuyên.             C. Cần Thơ.                      D.Cà Mau.
Câu 17. Hãy điền những cụm từ thích hợp vào chỗ trống sao cho đúng:
Đồng bằng sông Cửu Long  nằm liền kề phía Tây vùng ……………………………, phía Bắc Giáp
 …………………..............., phía Tây Nam giáp............................................., phía Đông Nam giáp .................................................
II. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 1. Cho bảng số liệu sau:
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA NĂM 2016 VÀ NĂM 2020
                                                               (Đơn vị: Nghìn tấn)
	Năm
	Tổng số
	Khai thác
	Nuôi trồng

	2016
	6870,7
	3226,1
	3644,6

	2020
	8497,2
	3863,7
	4633,5


(Nguồn số liệu theo Website: https://www.gso.gov.vn)
a. Tính cơ cấu sản lượng thủy sản của nước ta năm 2016 và năm 2020.
b. Nhận xét cơ cấu sản lượng thủy sản của nước ta năm 2016 và năm 2020 và giải thích.

Câu 2: Theo em vì sao Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh kinh tế biển? 
Câu 3: Nêu 1 số nguyên nhân dẫn tới sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển, đảo ở nước ta ? Sự giảm sút đó sẽ dẫn đến những hậu quả gì ? 
Câu 4: Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thuỷ sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước.   Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét
Sản lượng thuỷ sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước
(Đơn vị: Nghìn tấn)
	 
	1995
	2000
	2002

	ĐB sông Cửu Long
	819,2
	1169,1
	1354,5

	Cả nước
	1584,4
	2250,5
	2647,4


            Câu 5. Trình bày tình hình khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản ở vùng biển nước ta. Tại sao phải đẩy mạnh khai thác hải sản ở vùng biển sâu xa bờ ? 
           Câu 6. Dựa vào bảng số liệu sau : 
             Cơ cấu kinh tế của  Thành Phố Hồ Chí  Minh  năm 2002 (%)
	Tổng số
	Nông, lâm, ngư nghiệp
	Công nghiệp-
xây dựng
	Dịch vụ

	100,0 
	1,7
	46,7
	51,6


 Hãy vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu kinh tế của Thành Phố Hồ Chí Minh  và  nêu nhận xét.

